Họ và tên:………
Lớp:…….
                          PBT                      BÀI 3 
Đọc văn bản 1: VỪA NHẮM MẮT VỪA MỞ CỬA SỔ

Phiếu học tập 1:Phần đọc hiểu văn bản
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thuần
………………………………………………………………………………………………………………

	Xuất xứ
	

	Thể loại
	

	Ngôi kể
	

	Người kể chuyện
	

	Nhân vật
	

	Bố cục
	




Phiếu học tập số 2:phần khám phá văn bản
	Những chi tiết thể hiện khả năng đặc biệt của “ tôi”
	Nhờ đâu mà tôi có năng lực đó

	
	

	
	



Phiếu học tập 3:Phần khám phá văn bản
	Cảm xúc, suy nghĩ của tôi về bố
	Cảm xúc, suy nghĩ của tôi về Tí

	
	




	Phiếu học tập số 4

	Tìm những chi tiết thể hiện tình cảm mà bố dành cho Tí
	

	Qua những chi tiết đó đã giúp thể hiện điều gì về bố
	













Họ và tên:…..
Lớp:……
           PHT     Bài 3.  văn bản 2 :NGƯỜI THẦY ĐẦU TIÊN
Phiếu học tập số 1: Phần đọc văn bản
	Tác giả
	

	Xuất xứ
	

	Thể loại
	

	Ngôi kể
	

	Người kể chuyện
	

	Nhân vật
	

	Bố cục
	


Phiếu học tập số 2:phần khám phá văn bản
	Nhân vật thầy Đuy -sen

	Hoàn cảnh xuất hiện
	



	Những chi tiết tiêu biểu
	



	Nhận xét:
+ Nghệ thuật 
+Tính cách nhân vật
	



PHIẾU HỌC TẬP SỐ 3
	Nhân vật Thầy An- tư-nai

	Hoàn cảnh:
	



	Diễn biến tâm trạng khi gặp thầy Đuy-sen
	



	Nhận xét
	



Phiếu học tập số 4:phần khám phá văn bản
?    Những ý tưởng của người họa sĩ.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 ?     Em ủng hộ ý tưởng nào? Vì sao?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
PHIẾU HỌC TẬP SỐ 5
Em hãy viết đoạn văn (khoảng 5-7 câu) kể lại nội dung của phần (1) hoặc phần (4) văn bản Người thầy đầu tiên bằng lời của người kể chuyện ngôi thứ ba.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..







Họ và tên:…..
Lớp:……
           PHT     Bài 3.  văn bản 3: QUÊ HƯƠNG
Phiếu học tập số 1:Phần khám phá văn bản
Cảnh đoàn thuyền ra khơi
	
	Từ ngữ,chi tiết,hình ảnh
	Cách sử dụng từ ngữ và BPTT
	Tác dụng

	Hoàn cảnh


	
	
	

	Con người


	
	
	

	Còn thuyền


	
	
	

	Cánh buồm


	
	
	








Phiếu học tập số 2: Phần khám phá văn bản
	
	Từ ngữ,chi tiết,hình ảnh
	Cách sử dụng từ ngữ và BPTT
	Tác dụng

	Khung cảnh làng chài

	
	
	

	Con người


	
	
	

	Con thuyền


	
	
	



Họ và Tên:….
Lớp:……..
  
      PHT         Bài:Thực hành tiếng việt :số từ
Phiếu học tập số 1: Nhận xét các từ gạch chân
	
	a. Tôi đoán được hai loại hoa
	Chúng tôi gặp nhau và nói dăm ba câu chuyện
	b. Tôi ngồi bàn thứ nhất

	Ý nghĩa
	
	
	

	Bổ sung cho từ nào
	
	
	



Phiếu học tập số 2:
Chỉ ra điểm giống và khác nhau của các từ gạch chân:
	
	a. Tôi đoán được hai loại hoa.

	b. Tôi lấy làm hãnh diện với bà con về cặp râu ấy lắm

	Giống
	


	Khác

	
	


Phiếu học tập số 3
	Xác định các số từ trong đoạn thơ sau
Chúng bay chỉ một đường ra :
Một là tử địa hai là tù binh […]
Nghe trưa nay, tháng năm mồng bảy
Trên đầu bay, thác lửa hờn căm!
Trông : bốn mặt, luỹ hầm sập đổ
Tướng quân bay lố nhố cờ hàng…


Họ và Tên:….
Lớp:……..
        PHT         Bài:Thực hành tiếng việt :phó từ
Phiếu học tập số 1
Những từ được in đậm bổ sung ý nghĩa cho từ nào, cho biết chúng bổ sung ý nghĩa gì?
	a. Những bức vẽ ấy nhiều lắm

	

	b. Hãy nhìn tôi đây

	

	c. Em thông minh lắm

	


Phiếu học tập số 2
Tìm các từ bổ sung ý nghĩa cho danh từ in đậm trong câu sau:
a. Tôi nghĩ không phải chỉ riêng bà con trong làng mà nói chung mọi người, nhất là lứa tuổi trẻ, đều cần biết câu chuyện này.
b: Những lúc ấy, thầy Đuy-Sen đã bế các em qua suối.
c. Tuy chúng tôi còn bé, nhưng tôi nghĩ rằng lúc đó chúng tôi đều đã hiểu được những điều ấy.
Phiếu học tập số 3
Tìm các từ bổ sung ý nghĩa cho động từ, tính từ in đậm trong câu sau và cho biết chúng bổ sung ý nghĩa gì?
a. Và tôi không nghĩ ra được cách gì hơn là thay mặt bà An –tư – nai.
b: Các em ghé vào đây xem là hay lắm. Các em chả sẽ học ở đây là gì?
c. Chúng tôi cũng đứng dậy cõng những bao ki-giăc lên lưng và rảo bước về làng.

d. An-tư-nai, cái tên hay quá. Mà em thì chắc là ngoan lắm phải không? 
Phiếu học tập số 4
 Trong phần kết của văn bản “Người thầy đầu tiên”, phó từ “hãy” được lặp lại nhiều lần cho biết tác dụng của việc lặp lại phó từ này?
Phiếu học tập số 5
Viết 1 đoạn văn (5-7 câu) trình bày cảm nhận của em về nhân vật thầy Đuy – Sen hoặc An – Tư – Nai trong VB “ Người thầy đầu tiên”, trong đoạn có sử dụng ít nhất 3 phó từ .
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..

Họ và Tên:….
Lớp:……..


PHT      
NÓI VÀ NGHE
TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ MỘT VẤN ĐỀ ĐỜI SỐNG 
(ĐƯỢC GỢI RA TỪ MỘT NHÂN VẬT VĂN HỌC)



PHT số 1
	Yếu tố
	Dự kiến của tôi
	Cách thức trình bày phù hợp

	1. Mục đích bài nói
	
	

	2. Người nghe
	
	

	3. Thời gian
	
	

	4. Không gian
	
	





PHT số 2
	Tên đề tài: ................................

	1. Vấn đề đời sống được gợi ra từ nhân vật đó là gì?
	

	2. Chi tiết, sự việc, lời nói, hành động nào của nhân vật cho thấy rõ vấn đề ấy?
	

	3. Ý kiến của em về vấn đề đó: Em đồng ý hay không đồng ý? Vì sao?
	

	4. Bằng chứng từ chính trải nghiệm của mình hoặc qua sách báo về vấn đề đang bàn luận.
	

	5. Bài học em rút ra từ vấn đề đó là gì?
	











Họ và Tên:….
Lớp:……..

PHT               Viết:Phân tích đặc điểm nhân vật  trong
                                một tác phẩm văn học

PHIẾU HỌC TẬP SỐ 1
Nêu yêu cầu đối với bài văn Phân tích đặc điểm nhân vật trong một tác phẩm văn học
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………..
Phiếu học tập số 2:
Tìm hiểu bố cục bài viết tham khảo: “Con mèo tuyệt vời nhất thế giới”
1. Phần mở bài
	Nội dung chính
	 Vị trí
	Nội dung chi tiết

	
	
	


2. Phần thân bài
	Nội dung chính
	 Vị trí
	Nội dung chi tiết

	
	
	


3. Phần kết bài
	Nội dung chính
	 Vị trí
	Nội dung chi tiết

	
	
	




















Họ và Tên:….
Lớp:……..

PHT               Thực hành viết:Phân tích đặc điểm nhân 
                        vật Trong  một tác phẩm văn học
Để viết một bài văn nói chung, một bài văn phân tích nhân vật các em cần phải trải qua những bước nào?

	B1:  Trước khi viết







	B2:  Viết bài
	B3:  Chỉnh sửa bài viết




Họ và tên:…………
Lớp:………………

PHIẾU HỌC TẬP: Bài 4. GIAI ĐIỆU ĐẤT NƯỚC
PHẦN ĐỌC VĂN BẢN 1 : MÙA XUÂN NHO NHỎ
( Thanh Hải)
PHIẾU HỌC TẬP

Phiếu học tập số 1
Đọc văn bản:
* Tác giả: Nhà văn Thanh Hải
- Năm sinh- mất:
.....................................................................................................................................
- Quê:
......................................................................................................................................
- Phong cách sáng tác
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Các tác phẩm chính:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................* Tác phẩm: Mùa xuân nho nhỏ
- Xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
- Thế loại:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
- Ngôi kể:
...........................................................................................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................................................................................
- Nhân vật chính:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Bố cục:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


                                     Phiếu học tập số 2
Khám phá văn bản
1. Cảm xúc của nhà thơ trước mùa xuân thiên nhiên 
- Hình ảnh:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Âm thanh:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Nghệ thuật:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Nội dung:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Cảm xúc của nhà thơ trước mùa xuân đất nước 
- Hình ảnh:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Nghệ thuật:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Nội dung:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
3. Khát vọng và lí tưởng sống cao đẹp của nhà thơ
- Hình ảnh:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Nghệ thuật:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Nội dung:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
4. Lời ngợi ca quê hương
- Âm hưởng của khúc dân ca xứ Huế:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Nghệ thuật:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
- Nội dung:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
* Tổng kết:
- Nghệ thuật:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Nội dung:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Phiếu học tập số 3

Luyện tập , vận dụng
* Luyện tập
Hình ảnh mùa xuân được khắc hoạ thật đẹp trong đoạn thơ sau:
“Mọc giữa dòng sông xanh 
….Tôi đưa tay tôi hứng.”
Câu 1: Đoạn thơ trên nằm trong tác phẩm nào, của ai? Nêu hoàn cảnh ra đời tác phẩm ấy?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 2: Dựa vào đoạn thơ trên, em hãy viết một đoạn văn khoảng 10 - 12 câu theo cách lập luận tổng hợp - phân tích - tổng hợp, trong đó có sử dụng phép nối và một câu chứa thành phần tình thái với chủ đề: vẻ đẹp của mùa xuân, thiên nhiên và cảm xúc của nhà thơ trước vẻ đẹp ấy (gạch dưới thành phần tình thái và những từ ngữ dùng làm phép nối).
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 3: Cũng trong bài thơ trên có câu:
“Mùa xuân người cầm súng 
Lộc giắt đầy trên lưng”
Trong câu thơ trên từ “lộc” được hiểu như thế nào? Theo em, vì sao hình ảnh “người cầm súng” lại được tác giả miêu tả “Lộc giắt đầy trên lưng”?
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Vận dụng
? Viết đoạn văn nêu cảm nhận về một đoạn thơ mà em yêu thích trong bài thơ Mùa xuân nho nhỏ.
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Họ và tên:…………
Lớp:………………
Ngày:………………

PHIẾU HỌC TẬP: Bài 4. GIAI ĐIỆU ĐẤT NƯỚC
PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: NGỮ CẢNH VÀ NGHĨA CỦA TỪ NGỮ CẢNH , BIỆN PHÁP TU TỪ.

Phiếu học tập số 1

Hình thành kiến thức mới:
- Ngữ cảnh là:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Nghĩa của từ ngữ trong ngữ cảnh là:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Biện pháp tu từ ẩn dụ:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


                                         Phiếu học tập số 2

Luyện tập, vận dụng
Bài tập 1 ( SGK/T92)
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài tập 2 (SGK/T93)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài tập 3 ( SGK/T93)
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

















Họ và tên:…………
Lớp:………………
Ngày:………………

PHIẾU HỌC TẬP: Bài 4. GIAI ĐIỆU ĐẤT NƯỚC
PHẦN ĐỌC VĂN BẢN 2 : GÒ ME
( Trích , Hoàng Tố Nguyên)

Phiếu học tập số 1

Đọc văn bản
* Tác giả: Nhà văn Hoàng Tố Nguyên
- Năm sinh- mất:
.....................................................................................................................................
- Quê:
......................................................................................................................................
- Phong cách sáng tác
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Các tác phẩm chính:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................* Tác phẩm: Gò me
- Xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
- Thế loại:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
- Ngôi kể:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
- Nhân vật chính:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Bố cục:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Phiếu học tập số 2

Khám phá văn bản
1. Vẻ đẹp của cảnh sắc thiên nhiên và con người. 
* Cảnh sắc thiên nhiên:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Vẻ đẹp con người:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2/ Cảm xúc của nhà thơ:
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
* Tổng kết
- Nghệ thuật:
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Nội dung:
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Phiếu học tập số 3
Luyện tập, vận dụng
* Luyện tập:
BT1. nhớ lại một số tác phẩm mà em đã học, đã đọc trong đó tác giả cũng lấy tên một vùng đất làm nhan đề tương tự như bài thơ Gò Me
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
BT2. viết đoạn văn nêu cảm nhận về đoạn thơ từ 
“ Ổi, thuở ấu thơ 
… 
Lá xanh như dải lụa mềm lửng lơ.”
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

* Vận dụng:
1. Ghi lại cảm xúc, suy nghĩ của em về quê hương mình.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

2. Lập kế hoạch hành động của cá nhân trong việc thể hiện tình cảm, trách nhiệm với quê hương.
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Họ và tên:…………
Lớp:………………
Ngày:………………

PHIẾU HỌC TẬP: Bài 4. GIAI ĐIỆU ĐẤT NƯỚC
PHẦN THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT: NGHĨA CỦA TỪ NGỮ, DẤU CÂU, BIỆN PHÁP TU TỪ
Phiếu học tập số 1

 Hình thành kiến thức mới:
- Nghĩa của từ là:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- Dấu câu:
+ Dấu ngoặc đơn
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
+ Dấu ngoặc kép
..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

- Biện pháp tu từ nhân hoá, so sánh:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Phiếu học tập số 2

Luyện tập, vận dụng
Bài tập 1:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài tập 2:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài tập 3:
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài tập 4:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Họ và tên:…………
Lớp:………………
Ngày:………………

PHIẾU HỌC TẬP: Bài 4. GIAI ĐIỆU ĐẤT NƯỚC
PHẦN ĐỌC VĂN BẢN 3 : BÀI THƠ “ ĐƯỜNG NÚI” CỦA NGUYỄN ĐÌNH THI
( Vũ Quần Phương)
PHIẾU HỌC TẬP

Phiếu học tập số 1
Đọc văn bản:
* Tác giả: Nhà văn Vũ Quần Phương
- Năm sinh- mất:
.....................................................................................................................................
- Quê:
......................................................................................................................................
- Phong cách sáng tác
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Các tác phẩm chính:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................* Tác phẩm: Bài thơ “ Đường núi” của Nguyễn Đình Thi
- Xuất xứ, hoàn cảnh sáng tác:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
- Thế loại:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
- Ngôi kể:
............................................................................................................................................................................................................................................................................
- Nhân vật chính:
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Bố cục:
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Phiếu học tập số 2


Khám phá văn bản
1. Cảm nhận của tác giả về bài thơ 
“ Đường núi”.
* Cảm nhận chung.
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... * Cái hay, cái đẹp của bài thơ.
-Nhịp điệu:
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... - Âm điệu: 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... - Hình ảnh:
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Cảnh: 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... * Kết luận.
- Nghệ thuật:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- Nội dung:
..................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Sự đồng cảm của tác giả.
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ......
* Tổng kết
- Nghệ thuật:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
- Nội dung:
..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Phiếu học tập số 3
Luyện tập, vận dụng 
*Luyện tập
BT1. Thi đọc diễn cảm một đoạn văn.
- Đoạn văn: “ Cảnh trong bài thơ này …. lòng như ca hát”
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

BT2.
- Gợi ý: 
+ Cảm nhận được đầy đủ nội dung, chủ đề tư tưởng của tác phẩm; cái hay, cái đặc sắc trong việc sử dụng ngôn ngữ, hình ảnh, phép tu từ…
+ Xây dựng, sắp xếp hệ thống luận điểm, luận cứ rõ ràng, hợp lí.
+ Lựa chọn ngôn từ có sức gợi.
+ Kết hợp được các PTBĐ khác nhau để tạo sự hấp dẫn cho bài viết
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

* Vận dụng
1. Nếu được bổ sung cho bài viết, em sẽ viết tiếp những gì?
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
























Họ và tên:…………
Lớp:………………
Ngày:………………

PHIẾU HỌC TẬP: Bài 4. GIAI ĐIỆU ĐẤT NƯỚC
PHẦN VIẾT, THỰC HÀNH VIẾT: BÀI VĂN BIỂU CẢM VỀ CON NGƯỜI HOẶC SỰ VIỆC
PHIẾU HỌC TẬP

Phiếu học tập số 1
Trước khi viết
VB: “ Người phụ nữ hết lòng làm thiện nguyện”.
- Lựa chọn đề tài:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
- Tìm ý:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
- Lập dàn ý:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 

Phiếu học tập số 2
Viết bài, thu bài
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ ..............................................................................................................................................................................................................................................................................

Phiếu học tập số 3
Luyện tập, vận dụng
	Đối tượng biểu cảm
	Tình cảm được biểu đạt
	Bố cục bài viết
	Các yếu tố được kết hợp.

	Con người ( Bà Nhhung)
	Cảm phục và kính trọng
	- Mở bài: “ Bầu ơi… nhân cách cao đẹp này” -> Giới thiệu vấn đề “ tương thân tương ái” và lòng nhân hậu của bà Nhung.
- Thân bài: “ Bá Nhung hiện đang sống tại một căn nhá nhỏ… có lẽ không ai không câm thấy ấm áp vá xúc động”. -> Tình cảm và việc làm của bà Nhung đối với những người con nuôi.
- Kết bài: Phần còn lại -> Tình cảm đối vói nhân vật và suy nghĩ của người viết.
	- Tự sự: kể hoàn cảnh và việc làm của bà Nhung







2. Phụ lục 2.
	Đối tượng biểu cảm là ai? Sự việc nào?
	………………………………………………………………..

	Em sẽ biểu cảm về những khía cạnh nào của đối tượng? Ghi lại ngắn gọn đặc điểm của đối tượng và cảm xúc của mình.
	………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..

	Em dụ kiến sử dụng các chi tiết tự sự, miêu tả không? Em sẽ kể chuyện/việc gì trong bài viết và ý nghĩa của nó trong việc thể hiện tình cảm, cảm xúc của em.
	………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..
………………………………………………………………..



3. Phụ lục 3. 
* Dàn bài gợi ý 1.
a. Mở bài.
- Giới thiệu đối tượng biểu cảm (ai) và tình cảm chung với đối tượng ( yêu quý, tự hào, biết ơn..)
b. Thân bài.
- Biểu cảm cụ thể về người đó.
- Biểu cảm về vẻ đẹp ngoại hình, tính tình, tài năng ( nét tiêu biểu) —> yêu, quý, khâm phục…
- Biểu cảm về đối tượng ở những kỉ niệm sâu sắc (kể lại hai, ba kỉ niệm) —> hiểu rõ hơn, yêu quý hơn, khâm phục…
- Biểu cảm về vai trò của người đó đối với mình ( quan trọng thế nào, nếu có, nếu không…)
c. Kết bài.
- Khẳng định lại tình cảm yêu quý của mình với đối tượng.
- Liên hệ mình cần làm gi để thự hiện tình cảm trên.
* Dàn bài gợi ý 2.
a. Mở bài.
- Vai trò của gia đình (nếu đối tượng biểu cảm là cha mẹ, anh chị…) đối với mỗi người.
- Giới thiệu về người thân mà em yêu quý: Người đó là ai?
- Khái quát những tình cảm mà em dành cho người thân đó: yêu quý, kính trọng, ngưỡng mộ,… (ông bà, cha mẹ,…) / yêu mên, cảm phục (anh chị, bạn bè,…)
b. Thân bài
- Cảm nghĩ những nét ấn tượng nhất về ngoại hình người thân đó. (kết hợp biểu cảm trực tiếp với biểu cảm gián tiếp).
- Biểu cảm những nét tiêu biểu về tính cách, sở thích, lối sống
- Cảm nghĩ về những tính cách của người thân (nêu lên những tình cảm, cảm xúc đối với những đặc điểm tính cách của người thân). Chẳng hạn, kỉ niệm về một lần mắc lỗi được mẹ bảo ban, nhắc nhở / được cha động viên về một thành công trong học tập.
- Cảm nghĩ về ảnh hưởng của người đó tới cuộc sống của em và những thành viên khác trong gia đình
- Gợi lại những kỉ niệm của em với người ấy
c. Kết bài
- Những cảm xúc về tình mẫu tử / tình phụ tử,… và khẳng định tình yêu, lòng quý trọng, sự tôn kính,… đối với người thân của mình.
- Liên hệ bản thân.




























Họ và tên:…………
Lớp:………………
Ngày:………………

PHIẾU HỌC TẬP: Bài 4. GIAI ĐIỆU ĐẤT NƯỚC
PHẦN NÓI VÀ NGHE: TRÌNH BÀY Ý KIẾN VỀ NHỮNG HOẠT ĐỘNG THIỆN NGHUYỆN VÌ CỘNG ĐỒNG 
PHIẾU HỌC TẬP

Phiếu học tập số 1
Chuẩn bị bài nói
? Mục đích của bài nói là gì? 
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
? Những người nghe là ai?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
? Chuẩn bị nội dung một bài nói em cần chuẩn bị những gì? Các bước chuẩn bị?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
? Dàn ý một bài nói gồm những phần nào?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
? Những hoạt động thiện nguyện tiêu biểu?
..............................................................................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
? Đối tượng được giúp đỡ của các hoạt động thiện nguyện là ai?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
? Bản chất, vai trò của những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
? Những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng có ý nghĩa như thế nào trong cuộc sống?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Phiếu học tập số 2
Trình bày bài nói
HS nói trước lớp
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................................


Phiếu học tập số 3
Trao đổi về bài nói
HS nói trước lớp
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Phiếu học tập số 4

Bài tập 1: Giới thiệu một số những hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng đang diễn ra?
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bài tập 2: Trình bày ý kiến về một hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng mà em cho rằng có ý nghĩa nhất hiện nay(trình bày trực tiếp hoặc qua đoạn phim ngắn).
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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